
Bài: CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC 

A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

 I. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên 

1. Vị trí địa lí 

- Nằm ở trung tâm châu Âu, cầu nối quan trọng giữa Đông Âu và Tây Âu, giữa 

Bắc và Nam Âu, giữa Trung và Đông Âu, thuận lợi giao lưu, thông thương với các nước. 

- Có vai trò chủ chốt, đầu tàu trong xây dựng và phát triển EU; là một trong những 

nước sáng lập ra EU. 

2. Điều kiện tự nhiên 

- Cảnh quan thiên nhiên đa dạng, đẹp, hấp dẫn khách du lịch. 

- Nghèo tài nguyên khoáng sản: than nâu, than đá và muối mỏ. 

II. Dân cư và xã hội 

- Tỉ suất sinh vào loại thấp nhất châu Âu. 

- Cơ cấu dân số già, thiếu lực lượng lao động bổ sung, tỉ lệ dân nhập cư cao. 

- Chính phủ khuyến khích lập gia đình và sinh con. 

- Mức sống người dân cao, hệ thống phúc lợi và bảo hiểm tốt, giáo dục và đào tạo 

được ưu tiên đầu tư và phát triển. 

III. Kinh tế 

1. Khái quát 

- Là cường quốc kinh tế đứng đầu châu Âu và thứ ba thế giới về GDP. 

- Là cường quốc thương mại thứ hai thế giới. 

- Đang chuyển từ công nghiệp sang kinh tế tri thức. 

- Có vai trò chủ chốt trong EU, đầu tàu kinh tế của EU. 

 

 



2. Công nghiệp 

- Là nước công nghiệp phát triển có trình độ cao trên thế giới. 

- Công nghiệp được xem là chiếc xương sống của nền kinh tế quốc dân. 

- Các ngành công nghiệp nổi tiếng có vị thứ cao trên thế giới: Chế tạo ô tô, máy 

móc, hoá chất, điện tử - viễn thông. 

- Các trung tâm công nghiệp quan trọng: Xtut-gat, Muy-nich, Phran-phuốc, Cô-lô-

nhơ, Béc-lin. 

3. Nông nghiệp 

- Nền nông nghiệp thâm canh, đạt năng suất cao. 

- Được áp dụng các thành tựu KHKT vào sản xuất. 

- Các nông sản chủ yếu: lúa mì, củ cải đường, thịt (bò, lợn), sữa,… 

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

* Trắc nghiệm:  

Câu 1. CHLB Đức có vị trí địa lí ở đâu? 

a. Đông Nam châu Âu                                             b. Đông Bắc châu Âu 

c. Trung tâm châu Âu                                              d. Phía Tây châu Âu 

Câu 2. CHLB Đức có khí hậu gì? 

a. Nhiệt đới      b. Ôn đới                       c. Hàn đới             d. Ôn đới và hàn đới 

Câu 3. CHLB Đức là nước có: 

a. Cơ cấu dân số già, tỉ suất sinh thấp nhất châu Âu. 

b. Cơ cấu dân số già, tỉ suất sinh vào loại thấp. 

c. Cơ cấu dân số già, tỉ suất sinh thấp nhất thế giới. 

d. Cơ cấu dân số già, tỉ suất sinh vào loại thấp nhất châu Âu. 

Câu 4. Các sản phẩm nông nghiệp chủ  yêú của Đức là: 

a. Lúa mì, củ cải đường, khoai tây.    b. Lúa mì, lúa, lạc. 



c. Khoai tây, củ cải đường, chè.      d. Lúa mì, nho, cao su. 

* Tự luận: 

Câu 1. Chứng minh CHLB Đức là một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu 

thế giới? 

Câu 2. Vì sao có thể nói CHLB Đức là nước có nền công – nông nghiệp phát triển 

cao? 

Câu 3. Dự vào hình 7.12 (trang 79-SGK địa lí 11) xác định các trung tâm công 

nghiệp CHLB Đức.  

Câu 4. Dự vào hình 7.14 (trang 60-SGK địa lí 11) nêu một số cây trồng, vật nuôi 

chính CHLB Đức.   

Câu 5.Nêu những đặc điểm cơ bản của nền công nghiệp nước Đức? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bài 8. LIÊN BANG NGA 

Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, XÃ HỘI 

A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

I. Vị trí địa lí và lãnh thổ 

- Diện tích: 17,1 triệu Km2, lớn nhất thế giới. 

- Lãnh thổ trải dài ở phần Đông Âu và Bắc Á, giáp với nhiều quốc gia.s 

- Thiên nhiên đa dạng, giàu tài nguyên. 

→ Thuận lợi giao lưu, phát triển kinh tế. 

II. Điều kiện tự nhiên 

Tự nhiên Miền Đông Miền Tây 

1. Địa hình: Đồng bằng Núi, cao nguyên 

2. Sông ngòi: Sông Kama, sông Ôbi, sông 

Ênitxây 

Sông Nêna 

3. Đất: Màu mỡ, Thuận lợi phát triển 

nông nghiệp. 

Đất Pốt dôn, không thuận lợi phát 

triển nông nghiệp. 

4. Rừng: Rừng Tai ga. Rừng Tai ga là chủ yếu, diện tích 

rộng lớn. 

5. khoáng sản: Dầu khí. Than, dầu mỏ, vàng, kim, cương, 

sắt, kẽm. 

6. Khí hậu: Ôn đới, ôn hòa hơn phía Đông. Ôn đới lục địa, khắc nghiệt 

III. Dân cư và xã hội 

1. Dân cư 

- Dân số đông: 143 triệu người (2005), đứng thứ 8 trên thế giới. 

- Dân số ngày càng giảm do tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên âm (-0,7%), nhiều 

người ra nước ngoài sinh sống nên thiếu nguồn lao động. 

- Dân cư phân bố không đều: Tập trung ở phía Tây. 

- Tỉ lệ dân thành thị cao: 70%. 

- Là quốc gia có nhiều dân tộc, 80% người Nga. 



2. Xã hội 

- Nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học nghệ thuật, nhiều công trình khoa 

học lớn có giá trị. 

- Đội ngũ khoa học, kĩ sư, kĩ thuật viên lành nghề đông đảo, nhiều chuyên gia giỏi. 

- Trình độ học vấn cao, 99% dân số biết chữ. 

* Thuận lợi cho Liên Bang Nga tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới và thu 

hút vốn đầu tư của nước ngoài. 

II. Dân cư và xã hội 

- Tỉ suất sinh vào loại thấp nhất châu Âu. 

- Cơ cấu dân số già, thiếu lực lượng lao động bổ sung, tỉ lệ dân nhập cư cao. 

- Chính phủ khuyến khích lập gia đình và sinh con. 

- Mức sống người dân cao, hệ thống phúc lợi và bảo hiểm tốt, giáo dục và đào tạo 

được ưu tiên đầu tư và phát triển. 

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

        * Trắc nghiệm:  

Hãy chọn câu trả lời đúng: 

Câu 1. Ý nào thể hiện ddúng nhất sự rộng lớn về lãnh thổ của Liên Bang Nga? 

a. Diện tích lớn nhất thế giới, chiếm phần phía Bắc châu Á. 

b. Diện tích rất lớn, chiếm phần lớn đồng bằng Đông Âu thuộc châu Âu. 

c. Nằm trên phần châu lục Á và Âu, có diện tích lớn nhất thế giới. 

d. Chiếm phần lớn đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á. 

Câu 2. Phía Tây Nam của Liên Bang Nga là biển nào sau đây? 

a. Bắc Băng Dương         b. Thái Bình Dương c. Biển Đen    d. Biển Ban Tích                                                                                  

Câu 3. Vùng có khả năng phát triển nô ng nghiệp trù phú nhất của Liên Bang Nga 

là: 



a. Đồng bằng Tây Xi-bia.                         b. Đồng bằng Đông Âu 

c. Vùng núi U-ran                            d. Vùng Đông Xi-bia. 

Câu 4. Phần lớn lãnh thổ của Liên Bang Nga nằm ở vành đai khí hậu: 

a. Ôn đới           b. Cận nhiệt đới      c. Nhiệt đới      d. Hàn đới                                                                                

Câu 5. Dân cư Liên Bang Nga phần lớn tập trung chủ yếu ở phía nào của đất nước: 

a. Phía Đông          b. Phía Tây        c. Phía Nam    d. Phía Bắc                                                                                 

        *. Tự luận: 

Câu 1. Điều kiện tự nhiên của Liên Bang Nga có những thuận lợi và khó khăn gì đối phát 

triển kinh tế? 

Câu 2. Đặc điểm dân cư và xã hội của Liên Bang Nga có những thuận lợi, khó khăn gì 

đối với phát triển kinh tế - xã hội? 

Câu 3. Nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học và các nhà bác học 

nổi tiếng của Liên Bang Nga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


